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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tích hợp 0 0 0 Tích hợp 0 Tích hợp 0 0 0 0 0 0 0

năng lực 0 0 0 năng lực 0 năng lực 0 0 0 0 0 0 0

Tiếng anh 1 0 0 0 Tiếng anh 2 0 Tiếng anh 3 0 0 0 0 0 0 0

T. Phước 0 0 0 T. Phước 0 T. Phước 0 0 0 0 0 0 0

P.26 0 0 0 P.26 0 P.26 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chính sách Chính sách Chính sách Chính sách

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nông nghiệp nông nghiệp nông nghiệp nông nghiệp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Thùy C. Thùy C. Thùy C. Thùy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0938908989 0938908989 0938908989 0938908989

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P. 23 P. 23 P. 23 P. 23
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kinh tế Kinh tế Kinh tế Kinh tế 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 vi mô NC vi mô NC vi mô NC vi mô NC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T. Thông T. Thông T. Thông T. Thông

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0908156489 0908156489 0908156489 0908156489

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P. 22 P. 22 P. 22 P. 22

Kê toán 0 0 0 Sổ sách 0 0 0 0 0 0 0 0 0

quản trị 0 0 0 chứng từ KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T. Ly 0 0 0 T. Ly 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.22 0 0 0 P.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 Tín dụng 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 ngân hàng 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 C. Diễm 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 P.22 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Nhập môn 0 Nhập môn Lập trình Nhập môn Nhập môn Nhập môn 0 0 0 0 0 0

0 CNPM 0 CNPM TB di động CNPM CNPM CNPM 0 0 0 0 0 0

0 T. Song 0 T. Song T. Toàn T. Song T. Song T. Song 0 0 0 0 0 0

0 online 0 online online online online online 0 0 0 0 0 0

0 0908412998 0 0908412998 0 0908412998 0908412998 0908412998 0 0 0 0 0 0
British 

Studies
0 TESOL Tâm lý học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T. Vũ 0 Methedology C. Xuyến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.27 0 2 P.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 C. Na 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 P.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TT sư phạm 

1
TT sư phạm 1 TT sư phạm 1

TT sư phạm 

1
TT sư phạm 1 TT sư phạm 1 TT sư phạm 1 TT sư phạm 1 TT sư phạm 1 TT sư phạm 1 0 0 0 0

T Hiếu T Hiếu T Hiếu T Hiếu T Hiếu T Hiếu T Hiếu T Hiếu T Hiếu T Hiếu 0 0 0 0

Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN 0 0 0 0

16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

0 0 Marketing 0 Nghiệp vụ Toán 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 căn bản 0 thanh toán tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 C. Giang 0 C. Diễm T. Tuấn 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 P.23 0 P.23 P.22 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tín dụng 0 Quản trị Quản trị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ngân hàng 0 nhân sự Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Diễm 0 T. Ly T. Tuấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.25 0 P.22 P.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mạng MT 0 Hệ điều hành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 cơ bản 0 nâng cao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 C. Nhi 0 C. Nhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 P. Máy 0 P. Máy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Theory of 0 Tiếng việt Cơ sở VH Writing 3 0 The Art of 0 0 0 0 0

0 0 Translation 0 thực hành Việt Nam T. Vũ 0 public speaking 0 0 0 0 0

0 0 T.  Vũ 0 T. Hùng T. Sơn P.22 0 T. Phước 0 0 0 0 0

0 0 P.27 0 P.12 P.12 0 0 P.23 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Vi sinh học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 đại cương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 C. Tuyến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 P.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Giao tiếp 0 Dàn dựng 0 Ứng dụng 0 Giáo dục 0 Rèn luyện 0 0 0 0 0

sư phạm 0 CT Lễ hội 0 CNTT trong 0 học MN 0 NVSP 2 0 0 0 0 0

T. Phong 0 Trường MN 0 GDMN 0 T. Phong 0 C. Bích 0 0 0 0 0

P.10 0 C. Hà 0 C. Oanh 0 P.10 0 P.10 0 0 0 0 0

0 0 P.10 0 P. Máy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pháp luật Tâm lý học Toán KTCT Anh văn 2 Giáo dục Âm nhạc 0 Toán 0 0 0 0 0

đại cương đại cương cơ sở Mác Lênin C. Lệ Trang thể chất 2 cơ bản 0 cơ sở 0 0 0 0 0

T. Tùng C. Xuyến T. Sơn C. Thảo P.10 T. Trường T. Thoại 0 T. Sơn 0 0 0 0 0

P.7 P.25 P. 7 P.26 0 Sân trường P. 11 0 P. 7 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kỹ nằng Nguyên lý Anh văn 2 Giáo dục 0 Nguyên lý 0 0 0 0 0 0 0 0

giao tiếp kế toán C. Lệ Trang thể chất 2 0 kế toán 0 Mác Lênin 0 0 0 0 0 0

C. Xuyến C. Trúc P.24 T. Trường 0 C. Trúc 0 C. Thảo 0 0 0 0 0 0

P.23 P.23 0 Sân trường 0 P.23 0 P.22 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anh văn 2 Giáo dục 0 Nguyên lý Marketing KTCT 0 Nguyên lý 0 0 0 0 0 0

C. Lệ Trang thể chất 2 0 kế toán căn bản Mác Lênin 0 kế toán 0 0 0 0 0 0

P.24 T. Trường 0 C. Trúc C. Giang C. Thảo 0 C. Trúc 0 0 0 0 0 0

0 Sân trường 0 P.23 P.24 P.24 0 P.23 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Listening and 0 Reading 2 KTCT 0 Giáo dục 0 0 Writing 1 Lịch sử 0 0 0 0

speaking 2 0 T. Phước Mác Lênin 0 thể chất 2 0 0 T. Vũ văn minh 0 0 0 0

C. Na 0 P.25 C. Thảo 0 T. Trường 0 0 P.24 phương Tây 0 0 0 0

P.8 0 0 P.26 0 Sân trường 0 0 0 T. Sơn 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 P. 8 0 0 0 0

0 0 0 Nhập môn kỹ năng Thống kê Anh văn 2 Giáo dục KTCT 0 0 0 0 0

0 0 0 Thú Y giao tiếp trong CNTY C. Na thể chất 2 Mác Lênin 0 0 0 0 0

0 0 0 C. Tuyến C. Xuyến C. Tuyến P.23 T. Trường C. Thảo 0 0 0 0 0

0 0 0 P.25 P.25 P.25 0 Sân trường P.25 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cấu trúc 0 Lập trình 0 Anh văn 2 0 0 Giáo dục KTCT 0 0 0 0 0

máy tính 0 nâng cao 0 C. Lệ Trang 0 0 thể chất 2 Mác Lênin 0 0 0 0 0

C. Oanh 0 T. Huynh 0 P.10 0 0 T. Trường C. Thảo 0 0 0 0 0

P.Máy 0 P. Máy 0 0 0 0 Sân trường P.25 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anh văn 2 Giáo dục 0 0 0 KTCT 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Lệ Trang thể chất 2 0 0 0 Mác Lênin 0 0 0 0 0 0 0 0

P.24 T. Trường 0 0 0 C. Thảo 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Sân trường 0 0 0 P.24 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Ban đào tạo.

Ninh Thuận, ngày      tháng 2 năm 2025

Trần Thị Yến Ẩn
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Võ Phúc Anh Duy

     GHI CHÚ :   

    Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h15;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

TL. GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
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